	ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

TỈNH ĐỒNG NAI

	


PHỤ LỤC SỐ LIỆU

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-ĐĐBQH ngày      /06/2013

về Tổng kết việc thi hành Luật Tổ chức Quốc hội)
–––––––––––––––––

I. Hoạt động xây dựng pháp luật của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh:

1. Luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI (2002-2007) ban hành:
1. Luật ngân sách nhà nước
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

3. Luật kế toán

4. Luật thống kê

5. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội

6. Luật biên giới quốc gia

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

9. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước

11. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

12. Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

13. Luật đất đai

14. Luật doanh nghiệp nhà nước

15 Luật thi đua khen thưởng

16. Luật xây dựng

17. Luật thuỷ sản

18. Luật hợp tác xã
19. Bộ luật tố tụng hình sự

20. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng

21. Luật phá sản

22. Luật thanh tra

23. Luật giao thông đường thuỷ nội địa

24. Bộ luật tố tụng dân sự

25. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
26. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo

27. Luật cạnh tranh

28. Luật điện lực

29. Luật bảo vệ và phát triển rừng

30. Luật xuất bản

31. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND 

32. Luật an ninh quốc gia

33. Bộ luật dân sự

34. Luật dược 

35. Luật đường sắt

36. Luật thương mại

37. Luật thương mại

38. Luật kiểm toán nhà nước

39. Luật giáo dục (sửa đổi) 

40. Luật quốc phòng 

41. Bộ luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi)

42. Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế

43. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan

44. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự

45. Luật du lịch

46. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

47. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản

48. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

49. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
50. Luật Các công cụ chuyển nhượng 
51. Luật Sở hữu trí tuệ 
52. Luật Giao dịch điện tử
53. Luật Bảo vệ môi trường 
54. Luật Thanh niên 
55. Luật Công an nhân dân Luật Phòng, chống tham nhũng 
56. Luật Nhà ở 
57. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế GTGT. 
58. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 
59. Luật Đầu tư 
60. Luật Doanh nghiệp
61. Luật Đấu thầu 
62. Luật Điện ảnh 
63. Luật Kinh doanh bất động sản
64. Luật Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.
65. Luật Luật sư 
66. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
67. Luật Công nghệ thông tin 
68. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 
69. Luật Trợ giúp pháp lý
70. Luật Chứng khoán
71. Luật Bảo hiểm xã hội

72. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

73. Luật Bình đẳng giới

74. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động

75. Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác

76. Luật Dạy nghề

77. Luật Thể dục thể thao

78. Luật Quản lý thuế

79. Luật Đê điều

80. Luật Chuyển giao công nghệ

81. Luật Cư trú

82. Luật Công chứng

83. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội 

84. Luật sửa đổi, bổ sung điều 73 của Bộ luật Lao động.
2. Luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII (2007-2011) ban hành:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.

2. Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

4. Luật thuế thu nhập cá nhân

5. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá

6. Luật hoá chất.

7. Luật đặc xá 

8. Luật tương trợ tư pháp 

9. Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 

10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí 

11. Luật hoạt động chữ thập đỏ.

12. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản

13. Luật thuế giá trị gia tăng 

14. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

15. Luật trưng mua, trưng dụng tài sản 

16. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý 

17. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

18. Luật năng lượng nguyên tử 

19. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam

20. Luật đa dạng sinh học

21. Luật công nghệ cao

22. Luật cán bộ, công chức

23. Luật giao thông đường bộ

24. Luật quốc tịch Việt Nam

25. Luật bảo hiểm y tế 

26. Luật thi hành án dân sự

27. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 

28. Luật lý lịch tư pháp

29. Luật quản lý nợ công

30. Luật quy hoạch đô thị

31. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh

32. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá

33. Luật cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

34. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai

35. Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ

37. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

38. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
39. Luật người cao tuổi 
40. Luật khám bệnh, chữa bệnh
41. Luật viễn thông
42. Luật tần số vô tuyến điện
43. Luật dân quân tự vệ
44. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục
45. Luật Thuế tài nguyên
46. Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam
47. Luật các tổ chức tín dụng
48. Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
49. Luật bưu chính
50. Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
51. Luật người khuyết tật
52. Luật nuôi con nuôi
53. Luật thi hành án hình sự
54. Luật trọng tài thương mại
55. Luật an toàn thực phẩm
56. Luật thanh tra
57. Luật thuế bảo vệ môi trường
58. Luật viên chức
59. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
60. Luật khoáng sản
61. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm
62. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán
63. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử ĐBQH và Luật bầu cử ĐBHĐND.

64. Luật tố tụng hành chính
65. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự
66. Luật phòng, chống mua bán người
67. Luật kiểm toán độc lập.
3. Luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016) ban hành cho đến nay:

1. Luật Cơ yếu.

2. Luật Lưu trữ.

3. Luật Đo lường.

4. Luật Khiếu nại.

5. Luật Tố cáo.
6. Luật Bảo hiểm tiền gửi.

7. Luật Phòng, chống rửa tiền.

8. Luật Giám định tư pháp.

9. Luật Xử lý vi phạm hành chính.

10. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

11. Bộ Luật Lao động (sửa đổi).

12. Luật Công đoàn (sửa đổi).

13. Luật  Phòng, chống tác hại của thuốc lá

14. Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

15. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư.

16. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

17. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

18. Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

19. Luật Xuất bản (sửa đổi).

20. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

21. Luật Phòng, chống tham nhũng.

22. Luật Dự trữ Quốc gia. 
23. Luật Phòng, tránh và và giảm nhẹ thiên tai.

24. Luật Hòa giải cơ sở.

25. Luật Phòng, chống khủng bố.

26. Luật giáo dục quốc phòng - an ninh.
27. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
28. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.
29. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp.
30. Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi).

31. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú.
II. Hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ năm 2001 cho đến hiện nay:

	STT
	Nội dung giám sát


	Hình thức giám sát

	
	Hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XI
	

	1
	Về trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước ở địa phương (Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh)
	Giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

	2
	Giám sát hồ sơ để có kiến nghị Tòa án nhân dân Tối cao xem xét lại nội dung bản án. Nội dung kiến nghị đã được Tòa Dân sự Tòa án nhân dân Tối cao đã ra Quyết định Tái thẩm số 76/QĐ-TT ngày 30-5-2005 (hủy án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai)
	Giám sát văn bản

	3
	Kiến nghị trả lại đất cho ông Vòng Nải Bố vì việc thu hồi đất của ông Bố trái quy định của pháp luật.
	Giám sát văn bản

	4
	Kiến nghị trả lại đất cho bà Dương Thị Cú vì việc thu hồi đất trái pháp luật, đồng thời đề nghị xem xét việc sau nhiều năm thuê đất (2001) Công ty xăng dầu chưa sử dụng, đất hiện bỏ hoang.
	Giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

	5
	- Kiến nghị kiểm tra lại năng lực tài chính của công ty Phú Lạc đầu tư dự án khu du lịch Suối Mơ

- Kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khi xem xét thẩm định các dự án đầu tư mà các dự án đó có di dời giải tỏa thì nên quan tâm đến việc tái định cư là điều kiện bắt buộc đối với chủ dự án
	Giám sát văn bản

	
	Hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XII
	

	6
	Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đoàn giám sát về tình hình đền bù giải tỏa đất trong thực hiện Dự án mở rộng Quốc lộ 56 trên địa bàn xã Long giao, huyện Cẩm Mỹ
	Giám sát chuyên đề.

	7
	Giám sát việc giải quyết tranh chấp đất đai của một số dân phường Trảng Dài thành phố Biên Hòa với ông Trần Xuân Thảo (khiếu nại phức tạp kéo dài).
	Giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

	8
	Giám sát việc thi hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
	Giám sát chuyên đề

	9
	Giám sát “việc thực hiện chính sách pháp luật về xã hội hóa chăm sóc sức khỏe nhân dân” 
	Giám sát chuyên đề

	10
	Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách Nhà nước ở các Sở, ngành, địa phương của tỉnh từ năm 2005 – 2007 và kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2008 
	Giám sát chuyên đề

	11
	Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2008 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các cấp.
	Giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

	12
	Giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật vế quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh (theo Nghị quyết số 28/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội) 
	Giám sát chuyên đề.

	13
	Giám sát chuyên đề “về tình hình quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội của địa phương” trong 02 năm (2007 và 2008) 
	Giám sát chuyên đề

	14
	Giám sát “Việc sử dụng ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vay vốn để sản xuất trên địa bàn tỉnh” (theo Quyết định số 132/QĐ-ĐĐBQH, ngày 19/08/2009 của Đoàn ĐBQH tỉnh) 
	Giám sát chuyên đề

	15
	Giám sát “Về tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2008 và năm 2009” trên địa bàn tỉnh. 
	 Giám sát chuyên đề

	16
	Về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học” (theo Nghị quyết số 869/NQ-UBTVQH12 ngày 16/12/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).
	  Giám sát chuyên đề

	17
	Về “Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010” trên địa bàn tỉnh (theo Nghị quyết số 886/NQ-UBTVQH12 ngày 10/02/2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII).
	Giám sát chuyên đề

	18
	Giám sát về “Tình hình sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ” giai đoạn 2003 - 2010 trên địa bàn tỉnh (theo văn bản số 1493/UBTCNS12 ngày 09/08/2010 của Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội khóa XII).
	Giám sát chuyên đề

	19
	Kết quả giải quyết đơn thi khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND cấp huyện.
	Giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

	20
	Giám sát “việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2010” trên địa bàn tỉnh, kịp thời tổng hợp báo cáo Ủy ban về các vấn đề xã hội theo quy định (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XII thực hiện tháng 02/2011).
	Giám sát chuyên đề

	
	 Hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII
	

	21
	- Giám sát “việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 01/QĐ-ĐĐBQH ngày 15/09/2011 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh).
	Giám sát chuyên đề

	22
	Giám sát về tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số hộ dân liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện.
	Giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

	23
	Về“Việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng” tại địa phương theo Nghị quyết số 407/NQ-UBTVQH13 ngày 22/11/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.
	Giám sát chuyên đề

	24
	Giám sát về “Tình hình quản lý và sử sụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2011” ở địa phương.
	Giám sát chuyên đề

	25
	Giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn” ở địa phương (theo Nghị quyết số 436/NQ-UBTVQH13, ngày 03/01/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII).
	Giám sát chuyên đề

	26
	Giám sát về“Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2011 (theo Nghị quyết số 426/NQ-UBTVQH13 ngày 23/12/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII).
	Giám sát chuyên đề

	27
	Giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân các cấp.
	Giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

	28
	Giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009 - 2012” (theo Nghị quyết số 551/NQ-UBTVQH 13 ngày 26/12/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)
	Giám sát chuyên đề

	29
	Giám sát về thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông" 
	Giám sát văn bản

	30
	Giám sát về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức"; 
	Giám sát văn bản


III. Về thực hiện công tác tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý và theo dõi việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân của cơ quan thẩm quyền (từ năm 2001 đến ngày 30/05/2013):
	Nội dung
	Công tác tiếp dân (số lượt người)
	Tổng số đơn đã tiếp nhận và xử lý 
	Tổng số đơn chuyển cơ quan thẩm quyền giải quyết
	Tổng số đơn phúc đáp của cơ quan thẩm quyền
	Tỉ lệ (%) đơn phúc đáp cơ quan thẩm quyền/tổng số đơn đã chuyển của Đoàn ĐBQH tỉnh

	Khóa XI
	986
	1.558
	570
	211
	37,01%

	Khóa XII
	1.288
	3.345 
	1.204 
	496 
	41,19%

	Khóa XIII
	  484
	2.044
	   563
	401
	71,22%

	Tổng số
	2.758
	6.947
	2.237
	1.108
	


IV. Về hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ năm 2001 cho đến trước cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm-Quốc hội khóa XIII:
	Nội dung
	Số cuộc tiếp xúc cử tri
	Hình thức tiếp xúc cử tri


	Ghi chú



	
	
	Định kỳ
	Chuyên đề
	Nơi cư trú, công tác
	

	Khóa XI
	217
	230
	3
	4
	

	Khóa XII
	204
	196
	4
	4
	

	Khóa XIII
	118
	104
	4
	10
	

	Tổng cộng
	539
	530
	11
	18
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